
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /YCBG-BVPS        Tiền Giang, ngày       tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán 
mua sắm vật tư y tế bán tại Nhà thuốc Bệnh viện năm 2024 với những nội dung cụ 
thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Anh Khoa;

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược;

- Số điện thoại: 0917376188

- Địa chỉ Email: khoaduocbvpstg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ số 4A đường 
Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: khoaduocbvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước đến trước 11 giờ 
ngày 04 tháng 6 năm 2024 (Thứ ba). Các báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ 
không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 04 tháng 6 
năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa yêu 
cầu báo giá như sau,
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Stt Danh 
mục Đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

01
Bộ khăn 

sanh 
thường

Bộ khăn sanh thường gồm các thành phần sau:
a) 01 (một) khăn không thấm (120cm x 140cm) ±5 
cm: cấu tạo từ hai lớp: lớp plastic màu và lớp vải 
không dệt. Cả 2 lớp đều không thấm nước, dùng để 
trải bàn đựng dụng cụ.
b) 01 (một) khăn em bé (60 cm x 100 cm) ±5cm: Cấu 
tạo từ vải không dệt mềm mại, khả năng thấm hút 
chất lỏng tốt. Sử dụng để lau khô cho em bé.
c) 01 (một) khăn đa năng (90 cm x 100 cm) ±5cm: Cấu 
tạo từ vải không dệt mềm mại, khả năng thấm hút chất 
lỏng tốt. Sử dụng để quấn và giữ ấm cho em bé
d) 01 (một) khăn trải không túi (80 cm x 90 cm) 
±5cm: được cấu tạo từ vải bán thấm. Sử dụng để lót 
dưới mông sản phụ may tầng sinh môn.
đ) 01 (một) khăn trải có túi (80cm x 90 cm) ±5cm: 

- Khăn cấu tạo từ màng plastic màu không thấm 
nước, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, thấm hút 
nhanh và chống hiện tượng thấm ngược.

- Có túi chứa dịch với thang đo lượng chất lỏng, thể 
tích đo được tối đa là 2000 ml

- Lót dưới mông sản phụ để chứa dịch và đo lượng 
máu sản phụ mất đi khi sinh.
e) 01 (một) tạp dề (90 cm x 140cm) ±5cm: Được cấu 
tạo từ màng PE, cổ tròng. 
g) 02 (hai) tấm lót mông (40cm x 70 cm) ±2cm: Được 
làm từ vải không dệt siêu mềm mại, hạt siêu thấm, 
bông Cellulose, PE, Chun, Polyme kết dính Cấu tạo 
từ màng plastic màu không thấm nước.
h) Tất cả các mặt hàng nêu trên được đóng gói thành 
01 bộ và được tiệt trùng.

Bộ 6.000

02 Bộ khăn 
sanh mổ

Bộ khăn sanh mỗ gồm các thành phần sau:
a) 01 (một) khăn không thấm (140cm x 200cm) ±5 
cm; Khăn được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và 
lớp vải không dệt. Cả hai lớp đều không thấm nước.
b) 04 (bốn) khăn thấm (30cm x 40cm) ±5cm: Vải 
spunlace, mềm mại, khả năng thấm hút tốt. Sử dụng 
để thấm Betadine, chất lỏng.
 c) 01 (một) Khăn đa dụng (90cm x 100cm) ±5cm: 
Cấu tạo từ vải bán thấm. Sử dụng trong quá trình thực 
hiện da kề da, hoặc nhiều mục đích khác nhau.
d) 01 (một) tấm phủ bụng bệnh nhân (180cm x 

Bộ 4.000
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320cm) ±5 cm; Cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp không 
thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện:

- Có lỗ (30 cm x 30cm) ±2cm với màng phẫu thuật
- Có vùng thấm hút đặc biệt, có túi chứa dịch lỏng 

270 độ ở vùng phẫu trường, có 4 tấm cố định ống dây
e) 01 (một) khăn phủ bàn mayo hai lớp (60cm x 100 
cm) ±5cm; Được cấu tạo từ plastic màu và được gia 
cố lớp bán thấm.
 g) 02 (hai) khăn em bé (90cm x 100cm) ±5 cm; Cấu 
tạo từ vải không dệt mềm mại, khả năng thấm hút 
chất lỏng tốt. Sử dụng để lau khô và giữ ấm cho em 
bé.
h) 02 (hai) áo bảo hộ chống thấm size L (130cm x 
150cm) ±5cm: Được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp, 
chống thấm nước, chống tĩnh điện. Phần thân áo được 
gia cố thêm một lớp vải không dệt.
k) 01 (một) áo ống Kangaroo: kích thước 45x47cm  ±5 
cm. Chất liệu vải thun lạnh co giãn  4 chiều,  có màu 
xanh biển trơn, chất vải dày, có độ bóng, không thấm 
nước, mặt vài trơn láng không nổi gân, khi kéo giản 
không bị mỏng, không gây kích ứng da Trẻ sơ sinh
l) Tất cả các mặt hàng nêu trên được đóng gói thành 
01 bộ và được tiệt trùng.

03
Bộ đồ 
đón bé 

chào đời

Bộ đồ đón bé chào đời gồm các thành phần sau:
a) 01 (một) áo bằng vải sợi tre cao cấp, mềm mại, 

không gây kích ứng cho trẻ sơ sinh. Chiều dài áo 
30cm ± 2cm, chiều ngang áo 23cm ± 2cm, độ rộng cổ 
áo 9cm ± 0.5cm, độ dài cổ áo 5cm ± 0.5cm, độ dài 
tay áo 17cm ± 0.5cm , độ rộng tay áo 8cm ± 0.5cm , 
độ dài dây buộc (14cm-18cm) ±1cm .  
 b) 01 (một) mũ bằng vải sợi tre cao cấp, mềm mại, 
không gây kích ứng cho trẻ sơ sinh. Dài nón: 12 cm ± 
0.5cm, bảng thun bo nón: 4cm ± 0.5cm, ngang nón: 
16cm ± 0.5cm , cử bo thun nón rộng : 13cm ± 0.5cm.
c) 02 (hai) tã sơ sinh bằng vải sợi tre cao cấp, mềm 
mại, không gây kích ứng cho trẻ sơ sinh. Chiều dài tã: 
16cm, chiều ngang tã : 18cm ± 0.5cm, ngang đáy tã: 
8.5cm ± 0.5cm
d) 01 (một) đôi bao tay bằng vải sợi tre cao cấp, mềm 
mại, không gây kích ứng cho trẻ sơ sinh. Dài bao tay : 
11.5cm ± 0.5cm, bảng thun bo bao tay: 2 cm ± 0.5cm, 
Ngang bao tay: 7.5cm ± 0.5cm, cửa bo bao tay rộng: 
3.5cm ± 0.5cm
đ) 01 (một) đôi bao chân bằng vải sợi tre cao cấp, 

Bộ 10.000
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mềm mại, không gây kích ứng cho trẻ sơ sinh. Dài 
bao chân : 11.5cm ± 0.5cm, bảng thun bo bao tay : 2 
cm ± 0.5cm, Ngang bao tay : 7.5cm ± 0.5cm, cửa bo 
bao tay rộng : 3.5cm ± 0.5cm
e) 01 (một) khăn chóp bằng vải 100% cotton, mềm 
mại, không sổ lông. Kích thước 60x120cm ± 5cm. Sử 
dụng quấn cho em bé.
g) 02 (hai) khăn sữa lau bé: 100% cotton, mềm mại, 
không sổ lông. kích thước 25x25cm ± 2cm.
Ghi chú: Áo trắng viền xanh biển; khăn chóp màu 
xanh biển, nón và bao tay, bao chân màu trắng viền 
màu xanh biển. In logo bệnh viện trên áo sơ sinh.
h) Tất cả các mặt hàng nêu trên được đóng gói thành 
01 bộ và được tiệt trùng.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: 
Số 4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo 
nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang và dự kiến hoàn thành trong 12 
tháng. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện Phụ Sản Tiền 
Giang nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến 
địa điểm cung cấp.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo qui 
định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác: 
a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đủ chủng loại, số lượng và đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Báo giá phải là giá trọn gói, bao gồm Chi 
phí vận chuyển, lắp ráp, hoàn thiện,… và thuế các loại.

b) Yêu cầu báo giá được đăng tải trên Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền 
Giang tại địa chỉ: https://bvphusantiengiang.vn/. Đồng thời được đăng tải trên Cổng 
đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

Trên đây là yêu cầu báo giá các gói đồ vải và bộ đồ bé chào đời. Rất mong các 
nhà cung cấp quan tâm, phối thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Cổng muasamcong;
- Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/
https://muasamcong.mpi.gov.vn
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